ĐÁP ÁN MÔN VĂN- KHỐI 12 NGÀY 26/10/2019
* Yêu cầu chung: Học sinh biết kết hợp kiến thức và kĩ năng về dạng bài văn phân tích một đoạn thơ.

* Yêu cầu cụ thể:
a) Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận (1 điểm):

- Điểm 1: Trình bày đầy đủ các phần Mở bài, Thân bài, Kết luận. Phần Mở bài biết dẫn dắt hợp lí và nêu được đoạn thơ; phần Thân bài biết phân tích nội dung và nghệ thuật sử dụng trong đoạn thơ, làm rõ được tính dân tộc trong đoạn thơ; phần Kết bài khái quát được nội dung, nghệ thuật và nêu cảm nghĩ riêng của bản thân.
- Điểm 0,5: Trình bày đầy đủ ba phần Mở bài, Thân bài, Kết luận, nhưng các phần chưa thể hiện được đầy đủ yêu cầu trên; phần Thân bài chỉ có 1 đoạn văn.

- Điểm 0,0: Thiếu Mở bài hoặc Kết luận, Thân bài chỉ có 1 đoạn văn hoặc cả bài viết chỉ có 1 đoạn văn.
b) Khi phân tích cần chia vấn đề nghị luận thành các đoạn nhỏ và triển khai theo trình tự hợp lí, có sự liên kết chặt chẽ; sử dụng tốt các thao tác nghị luận (8,0 điểm):

Học sinh có thể trình bày theo định hướng sau:
- Mở bài 

+ Giới thiệu khái quát về  tác giả, tác phẩm, đoạn thơ
+ Trích dẫn đoạn thơ.

- Thân bài

+ Bốn câu đầu : Lời của người ở lại- đồng bào Việt Bắc.

 Tính dân tộc thể hiện qua thể thơ, giọng điệu, cách xưng hô ngọt ngào, tha thiết. 
Thể thơ lục bát với cách xưng hô « mình- ta » quen thuộc trong ca dao trữ tình .
-> thể hiện tình cảm ngọt ngào tha thiết giữa người đi kẻ ở. 

Vần « a » tạo âm hưởng thiết tha tự hào
« Mười lăm năm »-> Thời gian một chặng đường kháng chiến

Các từ chỉ tình cảm «thiết tha mặn nồng »-> khơi gợi tình cảm gắn bó sâu sắc giữa người đi kẻ ở

Điệp lại câu hỏi « Mình về mình có nhớ… »-> âm điệu da diết, tình cảm lưu luyến của người ở lại.

Câu bát có sử dụng phép đối , tách đôi 2 vế « Nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn »-> gợi biết bao kỉ niệm về  không gian của núi rừng- không gian của cuộc kháng chiến. Từ đó khéo léo nhắc nhở người đi về tình cảm cội nguồn, thủy chung son sắt với chiến khu với đồng bào. 

+ Bốn câu sau :  lời của người ra đi- những người cán bộ cách mạng.

Đại từ phiếm chỉ “ai”-> nghe rất thân thương. 
Các từ láy “bâng khuâng, bồn chồn”-> diễn tả tài tình tâm trạng lúc chia xa. 

Nhịp thơ 3/3/2 cùng với dấu chấm lửng  hay còn gọi là biện pháp im lặng ở cuối dòng thơ như một sự ngập ngừng, nói chẳng nên lời trong giây phút chia tay. 

Hình ảnh hoán dụ “Áo chàm” gợi sự mộc mạc đơn sơ bình dị của đồng bào Việt Bắc.

Cử chỉ “cầm tay nhau”-> tình cảm gắn bó sâu sắc. 

Cuộc chia tay giữa cán bộ cách mạng với đồng bào Việt Bắc mà cứ như là câu ca dao về tình yêu đôi lứa. Âm điệu câu thơ từ  trong tâm tưởng, tràn ra bên ngoài qua cử chỉ, điệu bộ. Tình quân dân trong kháng chiến gian khổ 15 năm đã cất lên ngọt ngào, tha thiết, lắng sâu.   
-Kết bài: 

+ Đánh giá chung về nội dung và nghệ thuật, khẳng định tính dân tộc trong đoạn thơ
+ Cảm nghĩ riêng của bản thân khi đọc đoạn thơ. 
*Biểu điểm : GV linh hoạt nhưng cần chú ý đánh giá như sau:
- Điểm 7,0- 8,0: Đảm bảo các yêu cầu trên. Văn viết có cảm xúc. Biết tách đoạn trong thân bài, biết bình phẩm, đánh giá. 
- Điểm 5 – 6,75: Cơ bản đáp ứng được các yêu cầu trên, câu văn chưa linh hoạt, thiếu sáng tạo.
- Điểm 3,0 -4,75 : diễn đạt  được,văn vụng về, sai nhiều lỗi chính tả và ngữ pháp. 
- Điểm 0,25- 0,75: Hầu như không đáp ứng được yêu cầu nào trong các yêu cầu trên, viết lan man.
- Điểm 0: Để giấy trắng.
c) Có sáng tạo trong cách diễn đạt (0,5 điểm)


- Điểm 0,5: Có nhiều cách diễn đạt độc đáo và sáng tạo (viết câu, sử dụng từ ngữ, hình ảnh và các yếu tố biểu cảm,…) ; thể hiện khả năng cảm thụ văn chương.

- Điểm 0,25: Có một số cách diễn đạt độc đáo và sáng tạo; kể được nhưng thiếu hấp dẫn.

- Điểm 0: Không có cách diễn đạt độc đáo và sáng tạo. 

d) Chính tả, dùng từ, đặt câu (0,5 điểm):

- Điểm 0,5: Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.

- Điểm 0,25: Mắc từ 5 lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu trở lên.

          - Điểm 0: Mắc quá nhiều lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu./.
